
 

Trang 1/2 

             BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: CAO ĐẲNG; Ngày thi: 03/01/2019 
                                                                         Môn: CƠ HỌC ĐẤT – NỀN MÓNG (XD) 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
  

Câu Phần Nội dung Điểm 
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Tổng điểm câu 1: 4,0 
2 a) + Hệ số áp lực đất chủ động: 

                   Ka=tg2(450 - ϕ/2) = tg2(450 – 200/ 2) = tg2(300) =0,49 
+ Trị số của áp lực chủ động Ea. 

mkNHKE aa /67,1965,6.19.49,0.
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b) + Tính hệ số áp lực đất bị động: 

                  Kp=tg2(450 +ϕ/2) = tg2(450 + 200/ 2) = tg2(550) = 2,04 
+ Trị số của áp lực bị động Ep. 

                 mkNHKE pp /61,435,1.19.04,2.
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Tổng điểm câu 2: 2,0 
3 a) Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống móng:  
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Câu Phần Nội dung Điểm 
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b) Xác định kích thước sơ bộ đáy móng  
Với ϕ = 30°, tra bảng 4.1 ta được : A = 1,15; B =5,59; D = 7,95. 0,25 
Giả thiết  chọn b = 2m 
Rtc = 1×(1,15×2×19,5 + 5,59×1,5×18 + 25×7,95)  
= 394,53 kN/m². 

0,25 

Diện tích đáy móng cần thiết:  
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Khi xét đến sự lệch tâm của tải trọng tác dụng, chọn k = 1,2. Khi đó, ta 
có: 

 . 3006,1
2,1
03,2* m

k
A

b m === à Chọn b* = 1,4 m. 
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Khi đó, cạnh dài của móng là l = k × b* = 1,68 m  
à chọn l = 1,7 m. 0,25 

Tính lại  
Rtc = 1×(1,15×1,4×19,5 + 5,59×1,5×18 + 25×7,95)  
= 381,08 kN/m² 
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Độ lệch tâm: 
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Kiểm tra các điều kiện: 
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Vậy kích thước móng được chọn là l×b = 1,7×1,4 (m²). 0,25 
Tổng điểm câu 3: 4,0 

Tổng cộng 10,0 
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